
Phụ lục 01

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND xã Tân Minh)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Đơn vị tính : Triệu đồng

STT Nội dung Kế hoạch vốn Ghi chú

TỔNG CỘNG 31,774.261

1 Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố 31,714.261

2 Tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách xã 60
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Phục lục 02

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND xã Tân Minh)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT Tên dự án
Nhóm 

dự án

Năm khởi 

công
Địa điểm Chủ đầu tư Tổng mức đầu tư

Dự kiến phân bổ 

vốn năm 2026
Ghi chú

TỔNG CỘNG 31,774.000 31,774.261

I Dự án khởi công mới năm 2026 31,774.000 31,300.000

1 Xây dựng cầu chăn nuôi qua kênh Đông Khê C 2026 Thôn Xuân Lai
UBND xã Tân 

Minh
5,024.000 4,950.000

2 Xây dựng cầu Trắng (Đồng Rừng) C 2026 Thôn Tỉnh Lạc
UBND xã Tân 

Minh
6,352.000 6,300.000

3 Nâng cấp, cải tạo NTLS Bạch Đằng C 2026
Thôn Phác 

Xuyên

UBND xã Tân 

Minh
4,000.000 3,900.000

4
Nâng cấp, cải tạo đường PCLB từ cầu Trạm Y tế

Cấp Tiến đi cống Kinh Lương 1
C 2026 Thôn Phú Xuân

UBND xã Tân 

Minh
9,914.000 9,850.000

5
Nâng cấp cải tạo tuyến đường từ cống ông Thịnh

đến Miếu Đồng thôn Bắc Phong
C 2026 Thôn Bắc Phong

UBND xã Tân 

Minh
1,725.000 1,700.000

6 Nâng cấp, cải tạo đường thôn Phú Xuân C 2026 Thôn Phú Xuân
UBND xã Tân 

Minh
1,789.000 1,700.000

7 Nâng cấp, cải tạo đường từ chùa An Thạch đi bãi 6 C 2026 Thôn An Thạch
UBND xã Tân 

Minh
2,970.000 2,900.000

II Chuẩn bị đầu tư các dự án năm 2027 474.261

*
Phân bổ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án

thực hiện năm 2027
2026

UBND xã Tân 

Minh
474.261
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Phụ lục 03

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND xã Tân Minh)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư Hiện trạng, nhu cầu đầu tư Tổng mức đầu tư Ghi chú

TỔNG CỘNG 31,774.000

1

Xây dựng cầu chăn

nuôi qua kênh Đông

Khê

Thôn 

Xuân Lai

UBND xã 

Tân Minh

Đầu tư xây dựng cầu chăn nuôi qua kênh Đông Khê nhằm thực hiện thay thế cầu cũ đã

xuống cấp đảm bảo a toàn giao thông cho người dân tham gia giao thông, an toàn phương

tiện đi lại

5,024.000

2
Xây dựng cầu Trắng

(Đồng Rừng)

Thôn Tỉnh 

Lạc

UBND xã 

Tân Minh

Đầu tư xây dựng cầu Trắng (Đồng Rừng) nhằm thực hiện thay thế cầu cũ đã xuống cấp đảm

bảo a toàn giao thông cho người dân tham gia giao thông, an toàn phương tiện đi lại
6,352.000

3
Nâng cấp, cải tạo

NTLS Bạch Đằng

Thôn Phác 

Xuyên

UBND xã 

Tân Minh

Đầu tư, cải tạo công trình nhằm giải quyết tình trạng xuống cấp của các hạng mục công trình,

đảm bảo từng bước xây dựng hoàn thiện khuôn viên nghĩa trang được khang trang sạch đẹp,

đáp ứng nguyện vọng của nhân dân xã Tân Minh và gia đình liệt sỹ

4,000.000

4

Nâng cấp, cải tạo

đường PCLB từ cầu

Trạm Y tế Cấp Tiến đi

cống Kinh Lương 1

Thôn Phú 

Xuân

UBND xã 

Tân Minh

Khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường hiện tại; nhằm đáp ứng, phục vụ

công tác phòng chống lụt bão và vận chuyển hàng hóa, vật tư,… phục vụ canh tác, sản xuất

nông sản của nhân dân khu vực thôn Phú Xuân và Kinh Lương được thuận tiện và an toàn,

tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại được thông suốt

9,914.000

5

Nâng cấp cải tạo

tuyến đường từ cống

ông Thịnh đến Miếu

Đồng thôn Bắc Phong

Thôn Bắc 

Phong

UBND xã 

Tân Minh

Khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường hiện tại; nhằm đáp ứng, tạo điều

kiệncho Nhân dândi lại thông suốt, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp khu vực thôn

Nam Phong và Bắc Phong được thuận tiện,giảm tải cho tuyến đường giao thông thôn Nam

Phong 2

1,725.000

6
Nâng cấp, cải tạo

đường thôn Phú Xuân

Thôn Phú 

Xuân

UBND xã 

Tân Minh

Xây dựng nâng cấp, cải tạo đường thôn Phú Xuân nhằm thực hiện sửa chữa tuyến đường đã

xuống cấp khắc phục hiện tượng ngập úng, mất an toàn giao thông
1,789.000

7

Nâng cấp, cải tạo

đường từ chùa An

Thạch đi bãi 6

Thôn An 

Thạch

UBND xã 

Tân Minh

Xây dựng nâng cấp, cải tạo đường từ chùa An Thạch đi bãi 6 nhằm thực hiện sửa chữa tuyến

đường đã xuống cấp khắc phục hiện tượng ngập úng, mất an toàn
2,970.000
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